NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

       BẢN GIẢI TRÌNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC GIỚI HẠN, TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

I- CƠ SỞ XÂY DỰNG:


1. Cơ sở pháp lý: Luật các TCTD năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung) tại  Điều 55, Điều 103, Điều 126, Điều 127, Điều 128, Điều 129, Điều 130 và Điều 135.

2. Hướng dẫn của Ủy ban Basel (Basel I, Basel II và Basel III).
3. Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2018 ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
4. Thực tiễn việc áp dụng Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNNg) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 06/2016/TT-NHNN ngày 27/5/2016, Thông tư 19/2017/TT-NHNN ngày 28/12/2017 và Thông tư 16/2018/TT-NHNN ngày 31/7/2018 (sau đây gọi là Thông tư 36); tình hình thị trường tài chính, ngân hàng trong thời gian qua và chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian tới.

II- NỘI DUNG:


1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh:


a. Đối tượng điều chỉnh: 
Thông tư quy định đối tượng điều chỉnh bao gồm Ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng hợp tác xã, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này không quy định đối tượng điều chỉnh là TCTD phi ngân hàng, Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển, quỹ TDND cơ sở, tổ chức tài chính vi mô, lý do:
- TCTD phi ngân hàng có hoạt động đặc thù riêng như không nhận tiền gửi của tổ chức và dân cư; thu hút nguồn vốn chủ yếu từ NHTM, thông qua phát hành các loại chứng khoán (trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu).

- Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng phát triển Việt Nam đều là Ngân hàng chính sách, hoạt động chủ yếu bằng nguồn vốn của Nhà nước, được Chính phủ đảm bảo khả năng chi trả, hoạt động về cơ bản không vì mục tiêu lợi nhuận, được Nhà nước hỗ trợ, bù đắp lãi suất và chịu rủi ro.


- Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có quy mô nhỏ, đối tượng khách hàng chủ yếu là các thành viên, nhằm mục đích hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo vay vốn, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Quy mô hoạt động, phạm vi hoạt động và năng lực quản trị, điều hành còn hạn chế, công nghệ tin học còn lạc hậu,...  

- Đối với các loại hình tổ chức khác (tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân), do quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô thường có quy mô nhỏ, đối tượng khách hàng chủ yếu là các thành viên, nhằm mục đích hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo vay vốn, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Quy mô hoạt động, phạm vi hoạt động và năng lực quản trị, điều hành còn hạn chế, công nghệ tin học còn lạc hậu,...
Do vậy, các đối tượng này sẽ được quy định bởi văn bản riêng để phù hợp với đặc thù hoạt động.

b. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư quy định 7 giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh NHNNg, bao gồm:


- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, trừ tỷ lệ an toàn  vốn áp dụng đối với ngân hàng, chi nhánh NHNNg theo quy định riêng của NHNN;
- Tỷ lệ khả năng chi trả; 

-  Giới hạn cấp tín dụng;

- Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn;
- Tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh;

-  Giới hạn góp vốn, mua cổ phần;
- Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi.

2. Bố cục Thông tư:

Thông tư gồm 3 Chương, 26 Điều, cụ thể:

- Chương I: Quy định chung, gồm 5 Điều, quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; quy định nội bộ; các yêu cầu về hệ thống công nghệ thông tin.

- Chương II: Quy định cụ thể, gồm 7 Mục, 16 Điều (từ Điều 6 đến Điều 21), quy định về vốn tự có, giá trị thực của vốn điệu lệ và 7 giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh NHNNg.

- Chương III: Tổ chức thực hiện, gồm 5 Điều (từ Điều 22 đến Điều 26), quy định chuyển tiếp, xử lý sau chuyển tiếp, trách nhiệm của TCTD, hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

3. Những nội dung cơ bản:


3.1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1):

Ngân hàng, chi nhánh NHNNg phải thường xuyên duy trì 7 giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, gồm:

- Tỷ lệ an toàn vốn, trừ tỷ lệ an toàn  vốn áp dụng đối với ngân hàng, chi nhánh NHNNg theo quy định riêng của NHNN;
- Tỷ lệ khả năng chi trả; 

-  Giới hạn cấp tín dụng;

- Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn;
- Tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh;

-  Giới hạn góp vốn, mua cổ phần;
- Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi.

Điểm chú ý của dự thảo Thông tư là trường hợp ngân hàng, chi nhánh NHNNg thực hiện và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN thì không áp dụng quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tại Thông tư này;
3.2. Đối tượng áp dụng (Điều 2):

Thông tư quy định rõ đối tượng điều chỉnh dựa trên khái niệm của tổ chức tín dụng theo Luật Các TCTD năm 2010. Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm NTHM, Ngân hàng hợp tác xã và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNNg); không điều chỉnh đối với các TCTD phi ngân hàng, Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển, quỹ TDND, tổ chức tài chính vi mô.

3.3. Về giải thích từ ngữ (Điều 3): 
Thông tư giữ nguyên các thuật ngữ đã sử dụng tại Thông tư số 36. Đồng thời, một số từ ngữ được sửa đổi, bổ sung theo hướng cụ thể để có cơ sở cho ngân hàng, chi nhánh NHNNg thực hiện, như bổ sung khái niệm về các tổ chức tài chính nhà nước; sửa đổi khái niệm sản phẩm phái sinh phù hợp với quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh NHNNg, khái niệm về cấp tín dụng, giới hạn cấp tín dụng theo hướng bổ sung nghiệp vụ L/C là hình thức cấp tín dụng và tính vào giới hạn cấp tín dụng đối với phần L/C không ký quỹ.
3.4. Quy định nội bộ (Điều 4):

Hướng dẫn tiết a, tiết c, tiết d khoản 2 Điều 93 Luật các TCTD, Điều 4 dự thảo Thông tư quy định yêu cầu ngân hàng, chi nhánh NHNNg căn cứ quy định tại Thông tư này và các văn bản có liên quan để ban hành các Quy định nội bộ, trong đó tối thiểu phải có một số quy định nội bộ có tính chất trọng yếu:

(i) Quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền vay để bảo đảm việc sử dụng vốn vay đúng mục đích.

(ii) Quy định nội bộ về đánh giá chất lượng tài sản và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu.

(iii) Quy định nội bộ về quản lý thanh khoản.
Điều 4 dự thảo Thông tư kế thừa các nội dung quy định tại Điều 4 Thông tư 36.
3.5. Giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp và xử lý khi giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp giảm thấp hơn mức vốn pháp định (Điều 6 và Điều 7):

Dự thảo Thông tư quy định nguyên tắc, cách xác định giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp của ngân hàng, chi nhánh NHNNg phù hợp với quy định tại Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ quy định về chế độ tài chính đối với TCTD, chi nhánh NHNNg và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả vốn Nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và TCTD có vốn Nhà nước; Nghĩa vụ của ngân hàng, chi nhánh NHNNg trong trường hợp giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp giảm thấp hơn mức vốn pháp định và xử lý của NHNN đối với các trường hợp này.
3.6. Vốn tự có (Điều 8):

Cấu phần vốn tự có của ngân hàng, chi nhánh NHNNg kế thừa quy định tại Thông tư 36, phù hợp với hướng dẫn của Ủy ban Basel tại Basel II, nguyên tắc đối xử quốc gia và nguyên tắc tối huệ quốc của WTO về bình đẳng đối xử đối với tổ chức tín dụng trong nước và chi nhánh NHNNg. Theo đó, ngân hàng và chi nhánh NHNg đều phải thực hiện theo cùng một nguyên tắc quy định của Basel, cụ thể:
- Cấu phần vốn tự có được quy định cụ thể, tách thành một phụ lục riêng, có hướng dẫn cách xác định từng cấu phần theo Bảng cân đối kế toán để dễ thực hiện, giám sát, kiểm tra, thanh tra.

- Điều chỉnh cấu phần vốn cấp 1, vốn cấp 2 phù hợp với hướng dẫn của Ủy ban Basel.
- Quy định lãi suất của trái phiếu chuyển đổi và công cụ nợ khác để tính vào vốn cấp 2 phải là mức “lãi suất cố định” hoặc “lãi suất được xác định theo công thức thì công thức không được thay đổi và chỉ được thay đổi biên độ trong công thức” nhằm đảm bảo vốn cấp 2 phải là nguồn vốn có tính chất ổn định lâu dài và có đủ những đặc điểm để xác định như vốn chủ sở hữu thì mới bảo vệ được quyền lợi của người gửi tiền theo quy định của Basel.

3.7. Về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (Điều 9):
* Mục đích:

-  Bảo đảm tiến gần hơn chuẩn mực, thông lệ quốc tế (Basel 1 và Basel 2) trên cơ sở phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ và tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất;

-  Bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, tăng cường khả năng chịu đựng rủi ro của các TCTD trước những cú sốc của thị trường;
- Yêu cầu TCTD cơ cấu lại danh mục đầu tư theo mức độ rủi ro đối với từng loại tài sản “Có” trên cơ sở sử dụng nguồn vốn. 
- Điều chỉnh định hệ số rủi ro đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
 * Nội dung:
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu được xác định bằng Vốn tự có so với Tổng tài sản có rủi ro. Trong đó:

- Cấu phần vốn tự có được quy định cụ thể tại Phụ lục 1 (gồm Vốn cấp 1, Vốn cấp 2, các khoản phải trừ khỏi vốn tự có);

- Cấu phần Tổng tài sản có rủi ro được quy định tại Phụ lục 2 được xác định đối với toàn bộ tài sản có trên Bảng cân đối kế toán và các tài khoản ngoại bảng; Mỗi tài sản Có nội bảng được phân vào một nhóm hệ số rủi ro, nếu tài sản Có đồng thời thỏa mãn nhiều hệ số rủi ro khác nhau thì áp dụng hệ số rủi ro cao nhất; Tài sản có ngoại bảng phải chuyển sang tài sản có nội bảng tương ứng để xác định hệ số rủi ro. 
* Điểm mới của dự thảo Thông tư:

Hệ số rủi ro được điều chỉnh tăng nhằm đảm bảo kiểm soát, hạn chế đối với lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó Phụ lục 2 được chính sửa như sau:

- Mục 23 (HSRR 50%): Các khoản phải đòi được bảo đảm toàn bộ bằng nhà ở (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai), quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất của bên vay và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Là khoản cho vay để phục vụ hoạt động kinh doanh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Là khoản cho vay cá nhân để khách hàng mua nhà ở xã hội, mua nhà ở theo các chương trình, dự án của Chính phủ;

c) Là khoản cho vay cá nhân để khách hàng mua nhà có giá trị dư nợ gốc dưới 1,5 tỷ đồng.

- Mục 31 (HSRR 150%): Khoản cho vay cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống có số dư nợ gốc từ 3 tỷ đồng trở lên.
3.8. Giới hạn, hạn chế cấp tín dụng (Điều 10 đến Điều 13):

* Mục đích:

- Nhằm hạn chế rủi ro của việc tập trung tín dụng vào một khách hàng hoặc một khách hàng và người có liên quan dẫn đến tập trung rủi ro. 

- Tránh tác động lan truyền rủi ro của một số đối tượng trong nhóm khách hàng có liên quan.
- Quy định điều kiện, giới hạn cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao (cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp).
* Căn cứ của quy định:

- Căn cứ pháp lý: Điều 126, Điều 127, Điều 128 và Điều 130 Luật Các TCTD năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung);

- Căn cứ thực tiễn: Việc quy định giới hạn cấp tín dụng tại dự thảo Thông tư dựa trên cơ sở tình hình thực hiện các quy định về giới hạn tín dụng của các TCTD trong thời gian qua quy định tại Luật các TCTD năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung); lĩnh vực cho vay tiềm ẩn nhiều rủi ro trong thời gian vừa qua (cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp).
* Điểm mới của dự thảo Thông tư:

Điều kiện, giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp (Điều 11) có một số điểm mới: Bỏ điều kiện về tài sản bảo đảm: cho phép khách hàng sử dụng tài sản bảo đảm là trái phiếu do tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành; trái phiếu của doanh nghiệp phát hành mà khách hàng vay để mua trái phiếu của doanh nghiệp đó; bổ sung quy định về việc NHTM không được cấp tín dụng để khách hàng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của doanh nghiệp là công con của chính NHTM đó phát hành.
Trong khi, điều kiện, giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu (Điều 12):  được giữ nguyên quy định tại Thông tư 36.
3.9. Tỷ lệ về khả năng chi trả (Điều 14 và Điều 15):
* Mục đích:

- Chủ động tính toán và duy trì tỷ lệ tối thiểu về khả năng chi trả hàng ngày, bảo đảm an toàn trong hoạt động của từng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và của cả hệ thống. 

- Yêu cầu TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có bộ phận chuyên trách, có phân cấp, uỷ quyền, quy định trách nhiệm, quyền hạn,.. trong việc theo dõi, duy trì tỷ lệ khả năng chi trả tối thiểu và phân tích, đánh giá tài sản, công nợ để chủ động có kế hoạch, biện pháp xử lý hàng ngày cũng như khi gặp khó khăn về chi trả, thanh khoản. 

* Nội dung:
Dự thảo Thông tư kế thừa nội dung tại Thông tư 36, theo đó:
- Tỷ lệ dự trữ thanh khoản: Quy định cụ thể tài sản Có tính thanh khoản cao thành một phụ lục, loại trừ các loại tiền gửi của Kho bạc Nhà nước. Quy định cách xác định tỷ lệ dự trữ thanh khoản (bằng tài sản có tính thanh khoản cao so với Tổng Nợ phải trả); Tỷ lệ dự trữ thanh khoản tối thiểu được tính bằng Đồng Việt Nam bao gồm Đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi sang Đồng Việt Nam.

Tỷ lệ này nhằm mục đích bảo đảm việc TCTD, chi nhánh NHNNg phải nắm giữ những tài sản có tính thanh khoản cao để dự trữ đáp ứng các nhu cầu chi trả khi đến hạn và phát sinh ngoài dự kiến và tỷ lệ dự trữ thanh khoản được tính trên cơ sở Đồng Việt Nam.

- Tỷ lệ khả năng chi trả (trong 30 ngày tiếp theo): Quy định tỷ lệ khả năng chi trả (bằng tài sản có tính thanh khoản cao so với dòng tiền ra ròng trong 30 ngày tiếp theo) phù hợp với nguyên tắc xác định tỷ lệ khả năng chi trả, dòng tiền ra, dòng tiền vào tại Basel III ; Yêu cầu ngân hàng, chi nhánh NHNNg duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày (i) bằng Đồng Việt Nam, (ii) đô la Mỹ (bao gồm đô la Mỹ và các ngoại tệ khác được quy đổi sang đô la Mỹ);

- Đưa danh mục tài sản có tính thanh khoản cao và các cấu phần của dòng tiền ra, dòng tiền vào thành một phụ lục riêng, có hướng dẫn cách xác định cụ thể để dễ thực hiện, quản lý, kiểm tra, thanh tra và giám sát.
- Sửa đổi cách xác định tỷ giá theo hướng: tỷ giá quy định của Ngân hàng Nhà nước về Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng.
3.10. Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn (Điều 16):
* Mục đích:

- Hỗ trợ tính thanh khoản cũng như khả năng chi trả của ngân hàng, chi nhánh NHNNg.

- Giảm thiểu rủi ro về kỳ hạn giữa nguồn và sử dụng nguồn của ngân hàng, chi nhánh NHNNg.

- Yêu cầu ngân hàng, chi nhánh NHNNg thường xuyên phải căn cứ nguồn vốn thực có tại thời điểm cho vay (sẵn sàng được sử dụng và có thời hạn sử dụng) để có kế hoạch cho vay. Tỷ lệ này được xác định trên cơ sở nguồn vốn hiện có tại bất kỳ một thời điểm và việc cho vay trung, dài hạn từ nguồn vốn ngắn hạn tại thời điểm đó.
* Căn cứ của quy định:

- Căn cứ pháp lý: quy định tại Điều 130 Luật các TCTD năm 2010. 

- Căn cứ thực tiễn: Trong thực tiễn hoạt động, một số ngân hàng, chi nhánh NHNNg chưa có sự quản lý tốt giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, dẫn đến ký quá nhiều cam kết tín dụng, hợp đồng tín dụng, trong khi nguồn vốn để thực hiện không đáp ứng đủ hoặc có rủi ro về kỳ hạn. Các ngân hàng này khi đó gặp khó khăn về nguồn vốn, phải đi vay TCTD khác trên thị trường liên ngân hàng, làm gia tăng lãi suất cho vay, huy động,… ảnh hưởng đến việc thực thi chính sách tiền tệ của Nhà nước. 

* Nội dung:
- Nguyên tắc tính: Nguồn vốn không bao gồm thị trường 2 và tiền gửi các loại của Kho bạc Nhà nước; Dư nợ cho vay bao gồm thị trường 2; Quy định các cấu phần vốn và dư nợ cho vay tính theo thời hạn còn lại.
- Công thức, cách xác định đơn giản, cụ thể.
- Sửa đổi cách xác định tỷ giá theo hướng: tỷ giá quy định của Ngân hàng Nhà nước về Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng.

* Điểm mới của dự thảo Thông tư: 

Các cấu phần xác định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung, dài hạn được kế thừa quy định tại Thông tư 36. Tuy nhiên, dự thảo Thông tư có điều có lộ trình giảm dần tỷ lệ này theo 2 phương án, cụ thể:3
* Phương án 1:

- Từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2020: tối đa 40%;
- Từ 01/7/2020 đến hết ngày 30/6/2021: tối đa 35%;
- Từ 01/7/2021: tối đa 30%.

Phương án 2:

- Từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2020: tối đa 40%;
- Từ 01/7/2020 đến hết ngày 30/6/2021: tối đa 37%;
- Từ 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022: tối đa 34%;
- Từ 01/7/2022: tối đa 30%.
3.11. Tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh (Điều 17):

* Căn cứ của quy định:

- Căn cứ pháp lý: Điều 128 Luật các TCTD năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung).

- Căn cứ thực tiễn: Nguồn vốn của ngân hàng, chi nhánh NHNNg chủ yếu là nguồn vốn, ngân hàng, chi nhánh NHNg phải được sử dụng nguồn vốn huy động để cấp tín dụng cho nền kinh tế. Thời gian vừa qua, các ngân hàng, chi nhánh NHNNg đã đầu tư mua, nắm giữ trái phiếu Chính phủ với số tiền lớn, có tác động không nhỏ đến việc thúc đẩy mở rộng tín dụng cho nền kinh tế, làm giảm hiệu quả đầu tư do lãi suất trái phiếu Chính phủ thấp. Do đó, dự thảo Thông tư quy định giới hạn tỷ lệ mua, đầu tư TPCP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh nhằm kiểm soát đầu tư vào TPCP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để dành vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm mặt bằng lãi suất.

* Nội dung:
Tỷ lệ mua đầu tư TPCP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh so với Tổng Nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán, các nội dung về tỷ lệ này được kế thừa quy định tại Thông tư 36.
Cấu phần tính: Theo quy định tại Nghị định 01/2011/NĐ-CP ngày 5/1/2011 về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu Chính quyền địa phương thì trái phiếu chính phủ, cụ thể:
+ Trái phiếu Chính phủ gồm Tín phiếu kho bạc; Trái phiếu kho bạc; Công trái xây dựng Tổ quốc.
+ Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh gồm Trái phiếu doanh nghiệp phát hành được Chính phủ bảo lãnh; Trái phiếu do ngân hàng chính sách phát hành được Chính phủ bảo lãnh; Trái phiếu do tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng phát hành được Chính phủ bảo lãnh.
3.12. Giới hạn góp vốn, mua cổ phần (Điều 18 và Điều 19):

* Mục đích:

- Phù hợp với Luật các TCTD năm 2010;

- Đa dạng hoá hoạt động đầu tư nhưng phải đảm bảo hiệu quả, duy trì vốn tự có ở mức bảo đảm các tỷ lệ an toàn;

- Hạn chế đầu tư dàn trải, dẫn đến không kiểm soát hết rủi ro của TCTD.

* Căn cứ của quy định:

Điều 103, Điều 129, Điều 135 và Điều 130 Luật các TCTD năm 2010;

* Nội dung:

​- Giới hạn góp vốn, mua cổ phần của NHTM, giữa các công ty con, công ty liên kết, công ty kiểm soát của cùng một NHTM thực hiện theo quy định tại Luật các TCTD năm 2010.

- Điều kiện, giới hạn mua, nắm giữ cổ phiếu của TCTD khác (Điều 19): NHTM mua, nắm giữ cổ phiếu tối đa không quá hai (02) TCTD khác và nắm giữ cổ phiếu của một TCTD khác không được vượt quá 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của TCTD khác đó. Giới hạn này bao gồm cả việc nắm giữ, mua cổ phiếu của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Trưởng Ban và thành viên khác của Ban kiểm soát, cổ đông lớn của ngân hàng, công ty con của ngân hàng (trừ công ty con là công ty cho thuê tài chính) và người có liên quan của những người này mua, nắm giữ cổ phiếu của TCTD khác đó. Việc nắm giữ cổ phiếu của một TCTD khác vượt quá giới hạn quy định này được thực hiện trong những trường hợp nhằm tái cơ cấu, hỗ trợ tài chính cho TCTD gặp khó khăn về tài chính, có nguy cơ mất khả năng thanh toán, ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng và được NHNN chấp thuận; hoặc được NHNN chỉ định theo quy định của pháp luật.
3.13. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (Điều 20):

* Mục đích:

- Hỗ trợ tỷ lệ khả năng chi trả, thanh khoản. 

- Hạn chế việc cam kết cấp tín dụng, việc cấp tín dụng vượt quá nguồn tiền gửi. Đồng thời, yêu cầu các TCTD trong quá trình sử dụng vốn phải đảm bảo trích đủ các khoản dự phòng rủi ro, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ dự trữ bắt buộc và dự trữ thanh khoản, chi trả trước khi sử dụng vốn để cho vay.
- Hạn chế, kiểm soát chênh lệch, mất cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn bằng ngoại tệ.
* Căn cứ của quy định:

- Căn cứ pháp lý: quy định tại Điều 130 Luật Các TCTD năm 2010.

- Căn cứ thực tiễn: 
Kinh nghiệm của một số nước (Thái Lan, Hàn Quốc,…). Theo đó, tỷ lệ này nhằm mục đích quản lý việc cho vay bằng nguồn tiền gửi. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi được các nước sử dụng khá phổ biến để kiểm soát tính thanh khoản của TCTD. Tỷ lệ này được quy định ở một số nước như sau: Hàn Quốc: 110.4%; Indonesia: 75% - 102%; Trung Quốc: 75%; Philipine: 75%.
* Nội dung:

Dự thảo Thông tư quy định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (gồm đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ chuyển sang đồng Việt Nam).

- Nội dung, phương pháp xác định, cấu phần tính toán xác định về cơ bản kế thừa Thông tư 36.

- Sửa đổi cách chuyển đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam phù hợp với chế độ kế toán của NHNN.

- Nguyên tắc tính:

+ Dư nợ cho vay: Tính theo thị trường 1 và khoản ủy thác cho TCTD, chi nhánh NHNNg khác cho vay; được trừ đi (i) dư nợ cho vay bằng nguồn ủy thác của Chính phủ, cá nhân và tổ chức khác từ nguồn vốn vay ở nước ngoài của ngân hàng, chi nhánh NHNNg và (ii) nguồn vốn vay của ngân hàng mẹ và các chi nhánh của ngân hàng mẹ ở nước ngoài (đối với chi nhánh NHNNg).
+ Nguồn vốn: Tính theo thị trường 1 và thị trường 2, bao gồm cả tiền gửi của ngân hàng mẹ ở nước ngoài, chi nhánh ở nước ngoài của ngân hàng mẹ (đối với chi nhánh NHNNg) và tiền huy động từ TCTD, chi nhánh NHNNg khác.
3.14. Tổ chức thực hiện: 

a) Điều khoản chuyển tiếp, xử lý sau chuyển tiếp:
- Đối với các giới hạn, tỷ lệ có sự điều chỉnh so với Thông tư 36, dự thảo Thông tư quy định cho phép ngân hàng, chi nhánh NHNNg một khoảng thời gian nhất định điều chỉnh hoạt động phù hợp với điều kiện năng lực quản trị, điều hành quản lý rủi ro của mình, xây dựng và thực hiện phương án xử lý nhằm tuân thủ quy định.

- Mục đích quản lý: (i) yêu cầu ngân hàng, chi nhánh NHNNg trước hết phải tự kiểm soát, đánh giá, có biện pháp thực hiện, xử lý khi gặp khó khăn phù hợp với thực trạng của từng ngân hàng, chi nhánh NHNNg; (ii) NHNN là người đánh giá, giám sát theo dõi việc ngân hàng, chi nhánh NHNNg thực hiện.

b) Trách nhiệm của ngân hàng, chi nhánh NHNNg: 

- Ngân hàng, chi nhánh NHNNg phải thường xuyên quan tâm đến việc tuân thủ các yêu cầu quản lý của NHNN, bảo đảm duy trì các tỷ lệ an toàn theo quy định;
- Nâng cao năng lực quản trị, điều hành ngân hàng, chi nhánh NHNNg. 

3.15. Điều khoản thi hành (Điều 25):
- Hiệu lực của Thông tư theo hướng quy định ngày cụ thể nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ký.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh NHNNg theo hướng các ngân hàng chưa có khả năng áp dụng Thông tư 41 thì được áp dụng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại Thông tư này khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

- Quy định một số văn bản hết hiệu lực thi hành đối với ngân hàng, chi nhánh NHNNg./.
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